
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Lê Quang Trường 04/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50781397 Nghệ An Khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Khánh Năm 09/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90902007 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Mai Thanh Tùng 08/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90903267 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 F-4 Phạm Văn Ngàn 06/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90202423 Quảng Bình Khám sức khỏe

5 F-5 Hoàng Văn Thuận 15/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130724 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Văn Dương 25/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900420 Ninh Bình Không khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Thịnh 23/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50801581 Nghệ An Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Ngọc Duyến 28/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202376 Quảng Bình Khám sức khỏe

9 F-9 Trương Công Tiến 06/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50801593 Nghệ An Khám sức khỏe

10 F-10 Trần Văn Thể 20/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130728 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Tiến Sơn 10/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90202059 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Truyền 08/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90902031 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

13 F-13 Trần Văn Minh 22/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90903317 Quảng Bình Không khám sức khỏe

14 F-14 Lê Đại Lợi 22/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90902055 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Tiến Đức 02/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131009 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Văn Dũng 15/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131070 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Văn Hưng 22/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902029 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

18 F-18 Trần Đức Trung 06/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130803 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

19 F-19 Trần Mạnh Hùng 17/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902002 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-20 Lê Văn Thưởng 06/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902033 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

21 F-21 Võ Văn Hiếu 27/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90903824 Quảng Trị Không khám sức khỏe
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22 F-22 Lê Văn Lộc 07/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90902005 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

23 F-23 Dương Minh Nam 05/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90202704 Quảng Trị Khám sức khỏe

24 F-24 Bùi Văn Quản 01/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901242 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 F-25 Lê Hoàng Duy 30/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90904320 Quảng Nam Không khám sức khỏe

26 F-26 Trần Thành Nhân 20/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90904322 Quảng Nam Không khám sức khỏe

27 F-27 Trương Xuân Tiến 15/10/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90201205 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 F-28 Võ Trung Vũ 14/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202333 Quảng Bình Khám sức khỏe

29 F-29 Bùi Đình Nên 10/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202900 Quảng Trị Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Văn Trung 15/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130725 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Tiến Dũng 02/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902001 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 F-32 Hoàng Văn Quân 16/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90900424 Ninh Bình Không khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Văn Mạnh 04/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90902009 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-34 Lê Tấn Ninh 07/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90904411 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

35 F-35 Trần Xuân Trường 01/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130980 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-36 Bùi Xuân Vi 06/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131385 Quảng Trị Không khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Xuân Tiệp 20/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131031 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

38 F-38 Dương Thế Thắng 17/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131447 Quảng Trị Không khám sức khỏe

39 F-39 Nguyễn Văn Pháp 04/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902016 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

40 F-40 Trần Văn Thân 30/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130822 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Công Minh 21/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90902038 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-42 Võ Quang Trung 18/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90200211 Quảng Ninh Khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Văn Thảo 26/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50780260 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 F-44 Phạm Danh Quốc 14/06/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50802963 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



45 F-45 Vỏ Đại Vinh 22/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50802905 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

46 F-46 Phạm Văn Thi 08/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131660 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

47 F-47 Trần Văn Long 10/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901215 Nghệ An Khám sức khỏe

48 F-48 Hồ Sỹ Tuấn 18/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901255 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 F-49 Nguyễn Văn Đức 15/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90903357 Quảng Bình Không khám sức khỏe
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